
BÀI KHẢO SÁT SỐ 2 (Ngày 12/6/2019) 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

HỌC SINH LÀM BÀI (GỒM 8 CÂU) VÀO BÀI KHẢO SÁT NÀY 

Question 1. (6 points ) Tick (✓) the correct box. Mỗi đáp án đúng 1 điểm 

 

Statements ISSUES DO’S DONT’S 

Water is the right of your people. ✓   

Let’s drink water from any sources for good health!   ✓ 

People should use underground water as much as possible.   ✓ 

Billions of people have not had access to safe water. ✓   

Cut down on the use of plastic bottles for drinks.  ✓  

Let’s turn seawater into fresh water!  ✓  

 

Question 2. (6 points)  

Mỗi số đúng 0.5 điểm 

 

 

 

 

 

Question 3.  

Your calulations:   

 a. 49 x 1 678 = 82 222 VND 

b.  

327 818 + 82 222 = 410 040VND ( 0.5 point) 

50 x 1 678 + 50 x 1 734 + 100 x 2 014 = 372 000 VND (0.5 point) 

 410 040 – 372 000 = 38 040 VND (0.5 point) 

 38 040 : 2 536 = 15 kWh (1 point) 

  200 + 15 = 215 kWh (1,5 point) 

 Results: a.                                                                     b.  

 

Chấm đáp số, thí sinh có đáp số sai giám khảo chấm bước làm của thí sinh theo thang điểm. 

 

Question 4. From the information above, write a slogan (between 5 and 15 words) that matches 

the 2019 World Water Day Theme.  

 Example: “ Water for all - Leaving no one behind”  

  If we all share it, everyone has the opportunity to use clean water 

  Rational use of water resources for sustainable development. 

  Keep the water clean for the health of the community. 

  Water is the right of your people. 

 ….. 

 Viết đủ câu, có ý nghĩa theo thông tin trên “NƯỚC CHO MỌI NGƯỜI” và từ 5 đến 15 từ 

trọn điểm. ( chia sẻ nước, bảo về nguồn nước chung …) 
 

82 222 VND (2 points) 215 kWh (4 points) 



 

Question 5. (6 points) The odd numbers 1, 3, 5, 7, ..., 2019 are filled in the four columns of the 

following table. Which column is 2019 in? 

 Đáp án: Column  B 

Question 6. (6 points) There are the names of 6 animals hidden in the following word chart in 

either vertical, horizontal or diagonal lines. Find these animals and write their names down. 

A S K U N T D X E T G Y 

H F D Z B U F F A L O A 

B D X R T A V Z B F E S 

C L N C A K A G E L R W 

V Y C B A G P V G D A S 

H K D X A M O A B J F T 

M Z S B H N E N A L H C 

S E A L A F C L K Y R O 

O S R N E A I V M K D T 

R A W A L R U S H E A B 

X Z D F A F T M E X W O 

P C N V B H K J M G E Y 

Question 7. (6 points) 

Thanh departed from Hồ Chí Minh City to Biên Hòa. After 5 minutes, Minh departed from Biên 

Hòa to Hồ Chí Minh City. After going 15km, Minh met Thanh. What is Minh's speed? Knowing 

that Minh's speed is ¾ Thanh's speed and the distance between Hồ Chí Minh City (Sai Gon) and 

Bien Hoa is 39 km. 
Your calulations: 15:3/4 = 20 (1 point) 

39 – (20+15) = 4 (1 point) 

Thanh’s speed: 4:5 x 60 = 48 km/h (1 point) 

Minh’s speed: 48 x ¾ = 36 km/h (3 points) 

     Result:  

Chấm đáp số, thí sinh có đáp số sai giám khảo chấm bước làm của thí sinh theo thang điểm. 

Question 8. (6 points) Read the poem below, fill in the blanks (A, B, C and D) with the suitable 

place names of Hồ Chí Minh City. 

Thành phố em yêu (Tác giả: Thành Tâm)           

          

Bên bờ sông __ __ (A) 

Có bến tàu lịch sử 

Nơi Bác Hồ ra đi 

Tìm con đường cứu nước 

Biển Cần Giờ sóng vỗ 

Có chiến khu __ __ (B) 

Có rừng đước bạt ngàn 

Chở che chú bộ đội. 

Phía Tây Bắc thành phố 

Có một “vùng đất thép” 

Được lịch sử khắc ghi 

Là __  __   __  __ (C) 

  

Giữa công viên xanh rì 

Có hội trường __ __ (D) 

Có niềm vui chất ngất 

Ngày Ba mươi tháng Tư 

Ngày giải phóng Thành phố! 

 

Ôi Thành phố em yêu! 

Những địa danh anh hùng... 

Những mốc son lịch sử… 

 

A: Sài Gòn            B: Rừng Sác    C: Địa đạo Củ Chi    D: Thống Nhất 

Không ghi hoa tên địa danh, ghi sai chính tả  - 0.5 điểm ( ví dụ “Rừng Sác các em học sinh ghi: 

Rừng Sát Rừng Xác vẫn được 1.0)   

Đáp án C: không ghi Địa đạo chỉ ghi Củ Chi được 0.5 điểm 

THE END 

1  Buffalo (1 point) 

2. Camel ((1 point) 

3. Walrus (1 point) 

4. Seal (1 point) 

5. Dragon (1 point) 

6. Eagle (1 point) 

36 km/h (6 points) 


